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Họ và tên :…………………………..              Thời gian làm bài: 40 phút 
 
Bài 1: Circle the best answer ( khoanh tròn vào ñáp án mà em cho là ñúng nhất)(1.5 
ñiểm) 
1. Where is Mai from? - She is from                   . 
   A. England     B. Singapore  C. America            D. Vietnam 
2.                  is your birthday? 
   A. What                B. When            C. Where            D. Who 
3. June, July, August,                  . 
 A. November        B. December   C. September         D. October 
4. Would you like              ice-cream?  
 A. some               B. a         C. an                      D. the 
5.               you swim? - Yes, I can. 
   A. Do               B. Can            C. Are            D. Is 
6.                   subjects do you have on Thursday? 
 A. When              B. Why    C. Where            D. What 
Bài 2: Circle the odd one out (khoanh tròn vào từ khác loại với các từ 
còn lại) (1.0 ñiểm) 
1. May                       April                   March                         birthday 
2. swim                     dance                   play                            game 
3. English                 Vietnamese         Art                              Vietnam 
4. Why                      Where                 When                          Does    
Bài 3: Choose the right words to fill in the blank (Với các từ cho sắn, chọn và ñiền vào 
chỗ trống cho phù hợp (3.0 ñiểm) 
 
 

1. I can………a bike. 
2. Do you……….Maths today? 
3. I have …………….and English. 
4. His birthday is in ………….. 
5. …………. do you like Informmatics? 

           6. Would you like…………apple? 
Bài 4: Match a sentence in columm A with a right sentence in columm B (Nối các câu 
ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B. Viết ñáp án ở cột trả lời ) (1.5 ñiểm) 

A B Trả lời 

0. What’s your name? a. My name’s Hung 0,a……. 

 Vietnamese, Why, ride, have, an, June 



1. Where is Alan from? b. Yes, she does. 1,………. 

2. I’m sorry. I’m late. c. I like Music and science. 2,………. 

3. What subjects do you like? d. Yes, I can. 3,………. 

4. Can you play football? e. Not at all. 4,……….. 

5. Does she like English? f. There are twelve books. 5,……….. 

6. How many books are there on 

the shelf? 

g. He is from Singapore 6,……….. 

Bài 5: Read the passage and answer the question (Đọc ñoạn văn và trả lời câu hỏi) 
(2.0 ñiểm) 

Hi. I am Alan. I am from Singapore. I am a student. Today I have Maths, 
Science, Informatics and Music. I like Informatics because I like to play 
games very much. Science lessons are also interesting for me because I 
learn a lot about animals and plants. 

1. What’s his name? 

…………………………………………………. 

2. Where is he from? 

………………………………………………… 

3. What subjects does he have today? 

………………………………………………… 

4. Does he like Informatics? Why or why not? 

………………………………………………………………………. 

 
Bài 6: Write the question for the following answer (Viết câu hỏi cho các câu trả lời 
sau)  (1.0 ñiểm) 
          0. When is your birthday  ? 

               It’s  in June. 

    1.  ………………………………………………………….? 

         There are fourteen notebooks in the school bag. 

    2. ……………………………………………………………? 

         Because I like to draw. 


